ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần:
2. Tên học phần:Sinh lý bệnh
3. Số tín chỉ:
3(LT/TH=2/1)


4. Chuyên ngành đào tạo:Cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học.
5. Năm học: 2016-2017


6. Giảng viên phụ trách:TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:(ghi rõ cán bộ cơ hữu/cán bộ thỉnh giảng)
· Ts Nguyễn Thị Ngọc Hà (Cán bộ cơ hữu)

· Ts Vũ Thị Thu Hằng (Cán bộ cơ hữu)

· Ths Nguyễn Thị Hồng Gấm (Cán bộ cơ hữu)

· Bs Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (Cán bộ cơ hữu)

· Bs Nguyễn Thị Hải Yến (Cán bộ cơ hữu)
8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:


Kiến thức:

- Giải thích được cơ chế bệnh sinh của các rối loạn bệnh lý nói chung và rối loạn chức phận các cơ quan trong cơ thể.

- Vận dụng được các kiến thức về cơ chế bệnh sinh để đưa ra cách chăm sóc bệnh nhân phù hợp
Kỹ năng:

- Nhận định được một số tiêu bản máu bệnh lý. 

- Phân tích được kết quả một số xét nghiệm huyết đồ 
Thái độ:

- Xác định được vị trí và tầm quan trọng của môn học sinh lý bệnh trong thực hành lâm sàng.

- Thể hiện tính trung thực, nghiêm túc, tỉ mỷ, chính xác trong thực hành.

9. Mô tả học phần:
- Lý thuyết: Sinh lý bệnh là môn học nghiên cứu về những thay đổi chức năng hoạt động của các tế bào, mô, cơ quan bị bệnh, các quá trình bệnh lý điển hình để tìm ra các qui luật hoạt động của bệnh nói chung nhằm rút ra những qui luật từ riêng rẽ, cụ thể đến chung nhất của bệnh học để áp dụng vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe con người. 
- Thực tập: Thực tập Sinh lý bệnh là dùng thí nghiệm chứng minh các giả thuyết về bệnh, từ đó rút ra các biện pháp chẩn đoán, phòng, chăm sóc và điều trị bệnh.Thực tập Sinh lý bệnh cung cấp cho sinh viên biết cách phân tích, giải thích một số xét nghiệm giúp chẩn đoán và tiên lượng, điều trị bệnh.

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 

- Lý thuyết: 2 ( 4-4-6)/5 tuần


- Thực hành: 5 tiết/1 tuần x 6 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:Điều kiện tiên quyết cho học phần Sinh lý bệnh là Sinh lý học
11.2. Yêu cầu:
- Giảng viên chuẩn bị đầy đủ nội dung phương tiện học tập, thiết kế được các tình huống, hướng dẫn thảo luận. Chấp hành đúng lịch phân công, đủ khả năng tư vấn học tập cho sinh viên.

- Sinh viên được học trước các môn học cơ bản, cơ sở liên quan. Sinh viên tự học ở nhà, đọc kỹ nội dung cần học, chuẩn bị, tìm kiếm tài liệu theo hướng dẫn, kể cả tài liệu tự tìm kiếm trên mạng hoặc theo yêu cầu của bài tập, làm bài tập trước khi đến lớp, thảo luận. 

- Thực hành: Sinh viên phải biết mô tả thí nghiệm, nhận định kết quả thí nghiệm và giải thích được cơ chế bệnh sinh một số bệnh lý điển hình, chứng minh các giả thuyết về bệnh tật từ đó rút ra các biện pháp chẩn đoán, phòng và chăm sóc bệnh nhân.Sinh viên phải biết phân tích, giải thích  kết quả một số xét nghiệm giúp chẩn đoán và tiên lượng bệnh.
12. Nội dung học phần: 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Những khái niệm cơ bản trong Sinh lý bệnh 

KHÁI NIỆM VỀ BỆNH 

1. Một số khái niệm về bệnh trong lịch sử.

2. Quan niệm về bệnh hiện nay

3. Một số vấn đề cần chú ý trong khái niệm về bệnh

KHÁI NIỆM VỀ BỆNH NGUYÊN HỌC
1. Khái niệm

1.1. Định nghĩa

1.2. Các quan niệm về nguyên nhân gây bệnh trong quá khứ

2. Quan niệm hiện nay về bệnh nguyên

2.1. Quan hệ giữa nguyên nhân và điều kiện gây bệnh

2.2 Qui luật nhân quả giữa nguyên nhân và bệnh

2.3. Sự phản ứng của cơ thể

3. Xếp loại bệnh nguyên

3.2. Nguyên nhân bên ngoài 

3.2. Nguyên nhân bên trong

KHÁI NIỆM VỀ BỆNH SINH HỌC

1. Đại cương

2. Vai trò và ảnh hưởng của bệnh nguyên trong quá trình bệnh sinh

3.Ảnh hưởng của cơ thể tới quá trình bệnh sinh

4. Điều trị theo bệnh sinh và vòng xoắn bệnh lý

4.1. Điều trị theo cơ chế bệnh sinh

4.2. Vòng xoắn bệnh lý


	(2 tiết)

	2
	Bài 2: Rối loạn chuyển hóa muối nước 

Nội dung: 

1. Đại cương .............................

1.1.Vai trò của nước và điện giải 

1.2. Cân bằng xuất và nhập muối và nước trong cơ thể

1.3. Sự phân bố và trao đổi nước và điện giải giữa các khu vực trong cơ thể
1.4. Sự điều hoà chuyển hoá nước và điện giải

2. Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải

2.1. Rối loạn chuyển hoá nước

2.2. Rối loạn cân bằng điện giải
	(2 tiết)

	
	Bài 3: Rối loạn cân bằng acid - base 

Nội dung

1. Ý NGHĨA CÂN BẰNG ACID-BASE

2. CÁC CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ pH CỦA MÁU (Đọc lại giáo trình Sinh lý – Sinh hóa)

2.1. Vai trò của các hệ thống đệm

2.2. Vai trò điều hòa của hệ hô hấp

2.3. Vai trò điều hòa của thận

3. RỐI LOẠN CÂN BẰNG ACID-BASE

3.1. Nhiễm acid

3.2. Nhiễm base
3.3. Các chỉ số đánh giá tình trạng nhiễm toan, kiềm
	(2 tiết)

	
	Bài 4: Rối loạn chuyển hóa Glucid – Lipid - protein

1. Đại cương

2. Rối loạn chuyển hóa Glucid

2.1. Giảm Glucose máu

2.2. Tăng glucose máu

2.3. Bệnh đái tháo đường

3. Rối loạn chuyển hóa lipid

4. Rối loạn chuyển hóa protein
	(2 tiết)

	
	Bài 5: Sinh lý bệnh quá trình viêm 

1. Đại cương

2. Những biến đổi chủ yếu trong viêm

2.1. Rối loạn tuần hoàn tại ổ viêm

2.2. Rối loạn chuyển hóa trong viêm

2.3. Tổn thương mô, tổ chức

2.4. Tăng sinh tế bào - quá trình lành vết thương

2.5. Viêm mạn tính

3. Quan hệ giữa phản ứng viêm và cơ thể

3.1. Ảnh hưởng của toàn thân đối với phản ứng viêm.

3.2.Phản ứng viêm ảnh hưởng đến toàn thân

3.3. Nguyên tắc xử trí ổ viêm
	(3 tiết)

	
	Bài 6: Sinh lý bệnh điều hòa thân nhiệt – Sốt 

1. ĐIỀU HOÀ THÂN NHIỆT
2. THAY ĐỔI THÂN NHIỆT THỤ ĐỘNG

3. THAY ĐỔI THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG (SỐT)

3.1. Định nghĩa sốt

3.2. Chất gây sốt

3.3. Các giai đoạn của quá trình sốt

3.4. Cơ chế sốt, các yếu tố ảnh hưởng đến sốt

3.5. Thay đổi chuyển hoá trong sốt

bằng acid- base

3.6. Thay đổi chức phận cơ quan trong sốt.

3.7.  Ý nghĩa  của phản ứng sốt
	(2 tiết)

	
	Bài 7: Sinh lý bệnh tạo máu
1. RỐI LOẠN TẠO HỒNG CẦU
1.1. Nhắc lại về tổ chức hồng cầu

1.2. Thiếu máu

1.2.1. Định nghĩa

1.2.2. Xếp loại thiếu máu theo nguyên nhân

1.3. Những hoạt động thích nghi của của cơ thể khi thiếu máu

2. RỐI LOẠN TẠO BẠCH CẦU

2.1. Rối loạn tạo bạch cầu

2.1.2. Rối loạn không ác tính của dòng bạch cầu (thay đổi bạch cầu có hồi phục)

2.1.3. Rối loạn ác tính của dòng bạch cầu

3. RỐI LOẠN TẠO TIỂU CẦU

3.1. Nhắc lại về tạo tiểu cầu

3.2. Các yếu tố tác động lên quá trình biệt hoá tiểu cầu

3.3. Những rối loạn quá trình đông máu và chống đông
	(3 tiết)

	
	Bài 8: Sinh lý bệnh hô hấp

1. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG HÔ HẤP (Sinh lý)
2. THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP NGOÀI (sinh lý)
3. RỐI LOẠN QUÁ TRÌNH THÔNG KHÍ

3.1. Ngạt

3.1.1 Nguyên nhân

3.1.2 Các giai đoạn của ngạt 

3.2. Bệnh lên cao

4. RỐI LOẠN QUÁ TRÌNH KHUYẾCH TÁN
4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khuyếch tán

4.2. Một số bệnh lý ở phổi ảnh hưởng đến quá trình khuyếch tán
5. RỐI LOẠN QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN OXY                        
5.1 Thiếu máu (Bài máu)

5.2 Rối loạn tuần hoàn (Bài tuần hoàn)

6. RỐI LOẠN QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO (đọc Sinh hóa)

7. SUY HÔ HẤP

7.1.  Định nghĩa

7.2. Phân loại  theo mức độ

7.3. Biểu hiện của suy hô hấp

7.4. Thích nghi của cơ thể trong suy hô hấp
	(2 tiết)

	
	Bài 9: Sinh lý bệnh tuần hoàn

1. ĐẠI CƯƠNG

2. SUY TUẦN HOÀN DO TIM (SUY TIM)

2.1. Định nghĩa:

2.2. Nguyên nhân  

2.3. Cơ chế chung suy tim

2.4. Phân loại suy tim

2.5. Suy tim trái

2.5. Suy tim phải

3.  SUY TUẦN HOÀN DO MẠCH
3.1. Bệnh tăng huyết áp

3.2. Giảm huyết áp
	(3 tiết)

	
	Bài 10 Sinh lý bệnh tiêu hóa 

1. ĐẠI CƯƠNG

2. RỐI LOẠN TIÊU HOÁ TẠI DẠ DÀY

2.1. Rối loạn chức năng co bóp của dạ dày

2.2. Rối loạn chức năng tiết dịch 

2.3. Cơ chế bệnh sinh của loét dạ dày tá tràng
3. SINH LÝ BỆNH CHỨC NĂNG RUỘT

3.1. Rối loạn tiết dịch tại ruột

3.2. Rối loạn co bóp tại ruột

3.3. Rối loạn hấp thu tại ruột 
	(3 tiết)

	
	Bài 11: Sinh lý bệnh gan - mật 
1. ĐẠI CƯƠNG

2. NGUYÊN NHÂN GÂY RỐI LOẠN CHỨC NĂNG GAN

2.1. Các yếu tố gây bệnh

2.2 Đường xâm nhập

3. RỐI LOẠN CHỨC PHẬN GAN

3.1. Rối loạn chuyển hoá do bệnh gan

3.2. Rối loạn chức phận chống độc

3.3. Rối loạn chức phận cấu tạo và bài tiết mật

3.4. Rối loạn tuần hoàn và chức phận tạo máu của gan

4. SUY GAN
4.1. Định nghĩa
4.2. Suy gan cấp tính

4.3. Suy gan trường diễn

4.4. Hôn mê gan
	(3 tiết)

	
	Bài 12: Sinh lý bệnh hệ tiết niệu 

1. ĐẠI CƯƠNG CHỨC NĂNG THẬN

2. NHỮNG BIỂU HIỆN BỆNH LÝ Ở NƯỚC TIỂU VÀ MÁU

2.1. Nước tiểu

2.2. Thay đổi ở máu trong bệnh thận

3. THĂM DÒ CHỨC NĂNG THẬN

4. SINH LÝ BỆNH CẦU THẬN VÀ ỐNG THẬN

4.1. Viêm cầu thận cấp

4.2. Viêm thận mạn

4.3. Thận hư nhiễm mỡ

4.4. Viêm ống thận cấp

5. SUY THẬN

5.1. Suy thận cấp 

5.2. Suy thận mạn
	(3 tiết)

	
	PHẦN THỰC HÀNH

Bài 1: Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải – Viêm thực nghiệm

1. Các thí nghiệm chứng minh các cơ chế gây phù trên ếch và thỏ

2. Viêm da thực nghiệm trên thỏ

Bài 2: Rối loạn hô hấp – Phù phổi cấp thực nghiệm

1. Thí nghiệm gây nhiễm toan, nhiễm kiềm trên thỏ

2. Ngạt thực nghiệm trên thỏ

3. Phù phổi cấp trên chó

Bài 3: Đọc tiêu bản máu bệnh lý

1. Đọc nhận định được tiêu bản thiếu máu

2. Đọc nhận định được tiêu bản leukemia cấp, leukemia kinh

Bài 4: Phân tích huyết đồ 1
Phân tích các huyết đồ thiếu máu, suy tủy, nhiễm trùng 

Bài 5: Phân tích huyết đồ 2

Phân tích các huyết đồ leukemia cấp, leukemia kinh…

Bài 6: Sốc mát máu – sốc truyền máu khác loài

1. Thí nghiệm chứng minh vai trò của bổ thể.

2. Thí nghiệm sốc mất máu trên chó

3. Thí nghiệm sốc truyền máu gà cho chó
	


13. Phương pháp giảng dạy:
- LT: Thuyết trình, thảo luận nhóm, tự học có định hướng...

Áp dụng phương pháp dạy học đảo chiều dần vào các bài giảng LT

- TH: Sinh viên quan sát thực nghiệm, nhận định kết quả , thảo luận và giải thích cơ chế
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:
- Tài liệu phát tay, giáo trình, casestudy, máy chiếu, kế hoạch bài giảng, tài liệu tham khảo, videos. 

- Súc vật, hóa chất và dụng cụ theo yêu cầu của từng bài thực tập.

15. Đánh giá:
- Lý thuyết: Tự luận 

- Thực hành: Phân tích kết quả xét nghiệm,  giải thích cơ chế thí nghiệm. Mỗi bài thực hành có một điểm lượng giá. Điểm thực hành của môn Sinh lý bệnh bằng điểm trung bình 6 bài thực hành.
-Tổng điểm môn: 

1 điểm Giữa kỳ , 1 điểm thực hành, điểm thi lý thuyết cuối kỳ.

Điểm học phần={(2 điểm GK+2 điểm thực hành)/4+Điểm thi lý thuyết}/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1.Tài liệu học tập: 

1. Trường Đại học y-Dược Thái Nguyên, (2010), Bài giảng Sinh lý bệnh, nhà xuât bản đại học Quốc Gia Hà Nội.

2. Trường Đại học y-Dược Thái Nguyên, Bài giảng Sinh lý bệnh - Miễn dịch, tài liệu lưu hành nội bộ, cập nhật chỉnh sửa hàng năm.


3. Trường Đại học y-Dược Thái Nguyên, Bài giảng thực tập Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh, tài liệu lưu hành nội bộ, cập nhật chỉnh sửa hàng năm.

16.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh (2012), “Sinh lý bệnh”, nhà xuất bản Y học.


2. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh (2006), “Tài liệu tập huấn Cập nhật Miễn dịch-Sinh lý bênh”.


3. Sheila Grossman/ Carol Mattson Porths Pathophysiology  2013, ninth edition, Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins
17. Lịch học:
	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập

/ TLTK
	Hình thức học

	1


	Khái niệm cơ bản 


	2
	TS Hà


	1-2/1-3

	 Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	2
	RLCH nước - điện giải
	2
	TS Hà
	1-2/1-3


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	3
	RLCB  acid - base 


	2
	Ths Gấm
	1-2/1-3


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	4
	RLCH Glucid - Protid – Lipid
	2
	Ths Gấm
	1-2/1-3


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	5
	Thảo luận
	2
	
	1-2/1-3


	Thảo luận nhóm theo casestudy

	6
	SLB tạo máu 
	3
	TS Hằng


	1-2/1-3


	 Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	7
	SLB tuần hoàn 


	3
	Ths Gấm
	1-2/1-3


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	8
	SLB hô hấp 


	2
	TS Hà
	1-2/1-3


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	9
	Thảo luận
	2
	
	1-2/1-3


	Thảo luận nhóm theo casestudy

	10
	SLB tiêu hóa
	3

	TS Hằng
	1-2/1-3


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	11
	SLB chức năng gan
	2
	TS Hà
	1-2/1-3


	Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	12
	Thảo luận
	2
	
	1-2/1-3


	Thảo luận nhóm theo casestudy

	13
	Sinh lý bệnh tiết niệu
	2
	Ths Gấm
	1-2/1-3


	 Nghe thuyết trình, phát vấn, trả lời câu hỏi, thảo luận

	14
	Thảo luận
	1
	
	1-2/1-3


	Thảo luận nhóm theo casestudy


*Phần thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/TLTK
	Hình thức học

	4


	Bài 1 : Rối loạn chuyển hóa muối nước- Viêm


	5
	- TS Hà

- KTV: Thu, Hương
	1-3/1-3


	-Thực hành  

- Thảo luận

-Lượng giá

	6
	Bài 2: Rối loạn hô hấp .

Phù phổi cấp thực nghiệm


	5
	- TS Hằng

-KTV:Hằng,

Hương
	1-3/1-3


	 -Kiến tập

- Thảo luận

-Lượng giá

	8
	Bài 3: Đọc tiêu bản máu bệnh lý.
	5
	- Ths Gấm

- KTV: Thu, Hằng
	1-3/1-3


	-Thực hành  

- Thảo luận

	10
	Bài 4: Phân tích huyết đồ 1
	5
	- Ths Gấm

- KTV: Thu, Hằng
	1-3/1-3


	-Thực hành  

- Thảo luận

- Lượng giá

	12
	Bài 4: Phân tích huyết đồ2
	5
	- Bs Quỳnh + Bs Yến

-KTV: Hương, Thu
	1-3/1-3


	- Kiến tập 

- Thảo luận

- Lượng giá

	14
	Bài 6: Sốc mất máu – Sốc truyền máu khác loài.
	5
	- TS Hà

-KTV, Thu,

Hằng
	1-3/1-3


	-Thực hành  

- Thảo luận

- Lượng giá
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